DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHÀO HÀNG

(Kèm theo Thư mời chào hàng Số:           /SLĐTBXH-BTXH ngày       tháng  6  năm 2016  của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)
	
	
	
	
	

	STT
	Tên mặt hàng
	Xuất xứ
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Ghế tập mạnh tay chân + kéo cổ PN23TCC

- Kích thước: 56 x 44 x 160 cm (+/- sai số 5%)​.

- Khung sắt sơn tĩnh điện - màu kèm nhăn.

- Nệm ngồi bọc simily -  màu xanh ngọc.

- Phần đạp chân có thể tăng - giảm theo chiều dài của chân và có thể tháo rời.

- Phần quay tay có thể tăng - giảm chiều cao và có thể tháo rời.

- Phần đạp chân và tay quay có thể tăng giảm lực kháng. (quay nặng nhẹ tùy chỉnh)

- Ghế có thể gập, xếp gọn.

- Phần kéo cổ có thể tăng giảm chiều dài được.

- Rất thích hợp và hiêụ quả nhất để tập đối với người có di chứng liệt bán thân do tai biến mạch máu não, người bệnh cần vận động cơ khớp tứ chi,và bị đau cổ do thoái hóa.

	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	3
	

	2
	Ghế tập mạnh tay chân (3 trong 1) PN23

- Kích thước: 56 x 44 x 160 cm (+/- sai số 5%)​.
- Khung sắt sơn tĩnh điện 

- Nệm ngồi bọc simily - màu xanh ngọc

- Ghế có thể gập, xếp gọn

- Tập tay và chân,sử dụng thích hợp nhất cho bệnh liệt 1/2 người và các bệnh liên quan về cơ khớp ...
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	3
	

	3
	Ghế ngồi kéo cổ PN20

Cấu tạo và thông số kĩ thuật :
- Khung sắt sơn tĩnh điện, ghế ngồi nệm mousse bọc simily + 6kg tạ thẻ nhựa.
- Kích thước: 56 x 44 x 160 cm (+/- sai số 5%) 
- Sản phẩm tháo ráp dễ hàng, nên thuận tiện trọng việc vận chuyển đi xa.

Công dụng::
- Công dụng : Dùng cho người bệnh bị  thoái hóa cột sống cổ, hẹp lỗ liên hợp, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống cổ, đau cơ cấp, vẹo cổ, cùng hóa,....... Khi kéo làm giãm co thắt cơ, giãm sự chèn ép thần kinh, giãm đau...


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	2
	

	4
	Ghế tập cơ đùi PN 03SN

- Khung sắt sơn tĩnh điện
- Chỗ ngồi mousse bọc simily,+12kg tạ thẻ gang ,cây đá tạ Inox

- Tập mạnh nhóm cơ vùng đùi trước và vùng đùi sau. Ngoài ra khi quay 2 thanh đá chân hướng lên trên, người bệnh cũng có thể tập mạnh nhóm cơ ở tay Tuỳ theo sức cơ, người bệnh có thể tăng dần trọng lượng tạ cho phù hợp
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	2
	

	5
	Giường chuyên tập vật lý trị liệu

- Khung sắt sơn tỉnh điện ( hoặc inox )
- Kích thước : 200x60x70cm , nệm mouse bọc simily , 4 chân giường có thể xếp gọn
* Dùng tập Phục hồi chức năng , châm cứu , bấm huyệt , xoa bóp ...
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	2
	

	6
	Giường kéo cột sống (Sắt) -PN34LS
- Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm mousse bọc simily
- Kích thước: 200 x 60 x 65 cm (+/- sai số 5%)
- Kéo cột sống lưng +25 kg tạ thẻ gang, có thêm bộ phận quay nâng tạ và phụ kiện trọn bộ

	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	1
	

	7
	Khung tập đi tựa khuỷu -nách (Inox lớn) PN41SL.3

- Khung sắt sơn tĩnh điện 
- Kích thước: 70 x 50 x 100 - 120 cm (+/- sai số 5%)
 - Tập đi cho người tay yếu không có khả năng nắm chắc vào tay nắm của khung đi, có vòng ôm ngực và dây đai vòng qua giữ thân người, đặc biệt có chổ tựa nách nâng đỡ giống như đang đi nạng và có đai nâng đỡ giúp người chân quá yếu cũng có thể tập đi dễ dàng và an toàn


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	3
	

	8
	Khung tập đi tựa khuỷu cho trẻ KT PN41SN

- Khung sắt sơn tĩnh điện,   
- Kích thước: 60 x 62 x cao: 60 - 80 cm (+/- sai số 5%)​    

- Tập đi cho người có tay còn yếu không có khả năng nắm chắc tay nắm của khung đi


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	1
	

	9
	Khung tập đi có ghế ngồi cho trẻ KT PN42IN

Khung inox
Kích thước: 49 x 42 x 70 cm (+/- sai số 5%), chỗ ngồi bọc nệm simily
 Dùng để tập đi, có chỗ ngồi giúp người bệnh có thể ngồi nghỉ tạm khi đang tập đi bị mệt cần ngồi nghỉ tại chỗ. Có thể xếp gọn


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	3
	

	10
	Thiết bị luyện tập thể chất dạng đạp AL-660                       
- Hãng sản xuất : Platinum
• Màn hình LCD: Hiển thị chức năng: thời gian, tốc độ, cự ly, calo, scan .
• Trọng lượng máy (N/G): 19/21Kg
• Truyền động: Xích
• Kích thước lắp đặt: 100 x 52 x 114 cm
• Kích thước hộp đóng gói: 85 x 21 x 63 cm
• Trọng lượng người sử dụng : 100 kg
 - Tập tay và chân liên hợp,có điều chỉnh lực nặng nhẹ phù hợp , có điều chỉnh tốc độ , thời gian , calories  

	Đài Loan
	3
	

	11
	Thanh song song tập đi PN01

- Kích thước: 300 x 70 x 60 cm (+/- sai số 5%).

- Đế sắt sơn tĩnh điện, thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox, thanh chắn gỗ. Thanh tay nắm có tăng giảm chiều cao theo người bệnh.
- Tập đi cho người bị yếu - liệt chi dưới (liệt bán thân, liệt hạ chi, gãy xương, ….). Tập tăng sức chịu đựng chân liệt ở tư thế đứng và sức chịu đựng cơ thể - Tập thăng bằng - tập mạnh cơ chi trên - tập kiểm soát khung chậu - tập dáng đi cơ bản…..


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	2
	

	12
	Bơi thuyền đa năng PN09

- Khung sắt sơn tỉnh điện ,tay chèo Inox , chổ ngồi mouse bọc simily
-KT :150x150x70cm
-Tập các cơ tòan thân , tập cử động điều hợp tay chân một cách nhịp nhàng , :tay,chân,ngực,lưng,bụng …. Hai tay chèo có thể điều chỉnh lực nặng-nhẹ cho phù hợp sức cơ người bệnh .
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	2
	

	13
	Đèn hồng ngoại tự động cao 1m7 PN29

- Chân đế inox, thanh trượt inox, 4 bánh xe, 

- Bóng hồng ngoại công suất 250W 
- Chân đế 55 x 55 cm, chiều cao tối đa 158 cm (+/- sai số 5%), 

- Có lưới bảo hộ bóng đèn, 

- Có chuông báo tự động tắt đèn theo giờ hẹn giờ.
- Đây là sản phẩm được dùng nhiều trong bệnh viện, - -phòng khám,gia đình, cơ sở thẩm mỹ...

	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	3
	

	14
	Đèn hồng ngoại thấp MN-HNTD

Thông số kĩ thuật của đèn hồng ngoại trị liệu D - Lamp 250W:

- Model: D-Lamp 250W.

- Nhãn hiệu: Infrared Lamp.

- Xuất xứ: Việt Nam.

- Vật liệu: Kim loại.

- Chiều cao thân đèn: 45cm.

- Cổ đèn linh hoạt tạo góc xoay lên đến 360o.

- Công suất: 250W.

- Khoảng cách đèn cá nhân: 30 - 80cm.

- Thời gian rọi: 15 đến 30 phút.


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	4
	

	15
	Máy massage xung điện Smartcare EM-200

Nguồn điện : 2 pin AAA ( LR03)

Thời lượng pin : 3 tháng ( gợi ý mỗi lần dùng 15 phút )

Kích thước : 62x15x115 mm (WxHxD)

Trọng lượng : Khoảng 59g ( không bao gồm pin )

Ngõ ra trị liệu : 2 kênh ,4 miếng dán

Dải tần số xung điện : từ 1 đến 1200 Hz 

Cường độ : từ 1 đến 10 


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	4
	

	16
	Máy châm cứu 4 cọc, 8 kim KWD -808-II

Thông số kỹ thuật
- Nguồn điện cung cấp: 220V - 50Hz

- Nguồn điện đầu vào:

- KWD-808-II: là loại 4 giắc cắm cho ra 8 kim

- Phân theo loại chống sốc: KWD-808-II thuộc loại thiết bị cấp 2 với nguồn cung cấp điện bên trong.

- Phân loại theo mức độ chống sốc: KWD thuộc loại thiết bị BF

- Phân loại theo mức độ ngăn cản chất lỏng có hại: KWD-808-II thuộc thiết bị thông thường.

- Phân loại theo hệ thống làm việc: KWD-808-II thuộc trạng thái hoạt động liên tục

- Cầu chì hữu dụng: thấp hơn 10,5A

- Tần số xung điện làm việc: 1.2Hz - 55Hz, +/-30%

Tác dụng:

Phụ trợ dò tìm huyệt trên cơ thể người.
Châm cứu không cần kim, điều trị bằng mạch điện xung và trị liệu từ trường.
Có thể điều trị kết hợp với châm cứu bằng kim châm thông thường.

	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	16
	

	17
	Thang gỗ gắn tường PN27

- Gỗ sơn PU. Kích thước: Rộng 100 x  cao 220 cm (+/- sai số 5%).

- Tập đu kéo dãn cột sống, tập gia tăng tầm hoạt động khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp cổ tay, tập khớp hông, khớp gối, khớp cổ chân...

- Hổ trợ tốt cho tập thẩm mỹ. 


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	1
	

	18
	Bóp tay lò xo gỗ

- Tập mạnh nhóm cơ bàn tay

- Chất liệu: gỗ + sắt
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	5
	

	19
	Banh gai bóp tay tập VLTL

- Tập vật lý trị liệu - phục hồi chức năng bàn tay, ngón tay, kích thích cảm giác cho người tập.

- Tập mạnh nhóm cơ bàn tay, có thể để vào giữa lòng bàn tay liên tục ngừa co rút các ngón tay . Banh có gai tăng cảm giác cho người tập.


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	20
	

	20
	Dụng cụ tập mu bàn tay

Mã sản phẩm:MN-TMT
Size S:14-17 cm

Dụng cụ tập khớp bàn tay và mu tay đặc biệt hiệu quả trong tập luyện điều trị đau khớp tay và ngón tay.
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	2
	

	21
	Dụng cụ tập khớp hông PN08

Khung sắt sơn tĩnh điện, thanh tay nắm Inox.
Kích thước: 70 x 70 x 100 cm (+/- sai số 5%)   
Tập xoay khớp hông và cử động toàn chi 


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	1
	

	22
	Dụng cụ tập xoay cổ tay

- Sắt sơn tĩnh điện, inox , đế gỗ, có dây buộc cố định khớp cổ tay khi tập.                 
- Kích thước: 55 x 35 x 30 cm (+/-sai số 5%)    

- Tập khớp cổ tay , các cơ vùng cổ tay và cơ sấp ngữa cẳng tay. Bộ phận quay có thể điều chỉnh lực nặng - nhẹ cho phù hợp với sức cơ của từng người bệnh.
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	4
	

	23
	Dụng cụ tập trợ giúp cử động tay chân PN TTC

Kích thước: miếng gỗ 30 x 15 cm (+/- sai số 5%) dán mouse bọc simily
Có 4 bánh xe nhỏ
 Trợ giúp tập cử động cơ tay - chân


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	1
	 

	24
	Dụng cụ tập cổ chân và cơ bắp PN15

Khung sắt sơn tĩnh điện, chỗ đặt bàn chân bằng gỗ có dây buộc      
Kích thước: 40 x 35 x 40 cm (+/- sai số 5%)​        
 Tập cử động khớp cổ chân, tập mạnh cơ bắp chân.


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	2
	

	25
	Dụng cụ tập gập-duỗi cổ tay-PHCN PN30

- Khung sắt sơn tĩnh điện  
- Tay nắm bằng gỗ , có nút chỉnh lực nặng -nhẹ  
- Kích thước: 75 x 14 x 25 cm (+/- sai số 5%)
- Gắn vào tường.

- Có bộ phận điều chỉnh lực nặng - nhẹ khi tập.

- Dùng tập cử động gập và cử động duỗi khớp cổ tay


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	1
	

	26
	Bục gỗ tập kéo dãn gân gót

Mã SP: PN-BKDM2
Chất liệu: 
- Gỗ
- Kích thước: Dài 46cm x rộng 30cm
- Độ cao có thể tăng giảm 3 nấc : 
    cao nhất : 20cm
    cao vừa  : 15cm
    cao thấp nhất : 10cm

Chức năng: Dùng để tạp kéo dãn gân gót.


	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	1
	

	27
	Trống gỗ tập PHCN

Chất liệu: gỗ

Tập cử động cổ tay, giúp trẻ vừa tập vừa chơi
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	2
	

	28
	Xếp hình trụ gỗ giảm dần tập PHCN

Chất liệu: gỗ

Tập phân biệt màu sắc, cầm nắm, cử động linh hoạt các ngón tay
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	2
	

	29
	Bảng đếm số tập PHCN não

Chất liệu: gỗ

Tập đếm số, luyện trí nhớ, phân biệt màu sắc, tập cầm nắm, ...
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	8
	

	30
	Bảng chữ cái tập PHCN não

Chất liệu: gỗ

Tập học chữ, luyện trí nhớ, phân biệt màu sắc, tập cầm nắm,...
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	8
	

	31
	Chỉnh đồng hồ gỗ PHCN não

Chất liệu: gỗ

Tập nhận biết đếm số, xem giờ, hoạt động linh hoạt các ngón tay,...
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	6
	

	32
	Xếp đa hình qua lỗ giảm dần tập PHCN bàn tay

Chất liệu: gỗ

Tập nhận biết hình dạng đồ vật, màu sắc, cầm nắm, ....
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	2
	

	33
	Tập đóng đinh gỗ tập PHCN

Chất liệu: gỗ

Tập cử động khớp cổ tay, làm mạnh nhóm cơ vùng cổ tay
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	2
	

	34
	Xếp hàng rào PHCN bàn tay

Chất liệu: gỗ

Tập phân biệt màu sắc, cử động khéo léo, tinh tế, ...
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	2
	

	35
	Xếp gỗ đa hình tập PHCN bàn tay

Chất liệu: gỗ

Tập nhận biết hình dạng đồ vật, màu sắc, cầm nắm, ....
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	6
	

	36
	Xếp trụ tròn nhỏ dần tập PHCN ban tay

Chất liệu: gỗ

Tập gia tăng dần tầm độ hoạt động các ngón tay, phân biệt hình dạng, màu sắc,...
	Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc chất lượng tương đương
	6
	

	37
	Sàn nhún tập cho trẻ vận động PN38

Chất liệu: Khung inox, tay vịn inox bọc gen, sàn nhún làm bằng vải lưới và simily.
Kích thước: 100x30x45x80 cm
 Đường kính sàn nhún: 100cm

Chiều cao từ chân trụ đến mặt sàng: 30 cm

 Chiều cao từ mặt sàn đến tay vịn: 45cm.

Chiều rộng tay vịn 80 cm.

(Cho phép sai số +/- 5%)

Sàn nhún tập trẻ vận động.
Tập vận động, tập mạnh cơ bắp toàn thân. Tăng cảm nhận cho cơ quan vận động là cơ - xương - khớp

Rất thích hợp cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển.
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	Tập bàn tay PHCN PN-TBT
Tập cử động linh hoạt khớp cổ tay
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	Dụng cụ massage tăng cảm thụ bản thể cho trẻ tự kỷ PN75

Gỗ, các trục lăn mousse bọc simily                   
Kích thước :100 x 45 x 25 cm (+/- sai số 5%)
 Hoạt động ép lăn tròn lên cơ thể trẻ giúp trẻ cảm giác ổn định , thư giãn , nhưng cũng phát triển tính chủ động vận động của trẻ . Thích hợp với trẻ từ 2 tuổi trở lên , có thể dùng cho trẻ bình thường , chậm phát triển và tự kỷ
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	Bàn lăn massage chân tay

- Kích thước 26 x 29. Chất liệu gỗ, trụ lăn được bào nhẵn, đều nên không gây đau chân khi lăn. Mỗi bên 5 trục, 4 trục phân giữa.
- Kích thích các huyệt vị, cảm giác, gia tăng tuần hoàn máu nuôi các đầu chi, các cơ lòng bàn chân và bàn tay
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	Tạ tập mạnh tay chân

Chất liệu: nhựa bọc cát

Cân nặng:1-2kg
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THỎA THUẬN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KHI THAM GIA NỘP THẦU

Tên công ty tham gia nộp thầu:………………..…………………………………………………

Người đại diện:…………………………...………….…………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………

Tên gói thầu:……………………………………….………………………………………………

Caritas Thụy Sỹ thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm duy trì và củng cố niềm tin mà người hưởng lợi, các nhà tài trợ, các tổ chức bảo lãnh, các đối tác và nhân viên đã dành cho tổ chức Caritas. Chính sự tin tưởng này đã giúp Caritas Thụy Sỹ có thể hoàn thành trách nhiệm của mình và hỗ trợ những người cần sự trợ giúp.

Đảm bảo những giá trị và mục tiêu này, Caritas Thụy Sỹ nghiêm cấm mọi hình thức tham nhũng. Caritas hiểu mọi hành vi lợi dụng nguồn lực và thẩm quyền trái với nhiệm vụ hay luật pháp nhằm mục đích tư lợi cho cá nhân hoặc một nhóm người đều là “tham nhũng”. Thỏa thuận này cũng tuân thủ theo các hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại Điều 89 của Luật Đấu thầu do Quốc hội nước Việt Nam ban hành có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Các tổ chức, cá nhân tham gia nộp thầu cam kết tuân thủ các quy định về chống tham nhũng của Caritas Thụy Sĩ và theo Luật đấu thầu của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 








Quảng Bình, ngày …. tháng …. năm 2016

      Đại diện công ty

  (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

BẢN CAM KẾT KHÔNG THUỘC CÁC TIÊU CHUẨN LOẠI TRỪ 

THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TÀI TRỢ CARITAS

Tên công ty tham gia nộp thầu:………………..…………………………………………………

Người đại diện:…………………………...………….…………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………

Tên gói thầu:……………………………………….………………………………………………

Chúng tôi xin tuyên bố Doanh nghiệp/ Công ty ………………………………….. không thuộc đối tượng và/hoặc có bất kỳ hoạt động liên quan nào đến các tiêu chí loại trừ dưới đây: 

· là đối tượng đang làm thủ tục phá sản hoặc thanh lý, đang liên quan vào một vụ án phải giải quyết với chủ nợ; hoặc
· đã bị kết án về tội phạm có liên quan tới ứng xử nghề nghiệp của mình, hoặc
· đã được chứng minh là có những hành vi sai trái nghiêm trọng về năng lực chuyên môn; hoặc
· đã không tuân thủ các nghĩa vụ của mình để đóng góp cho an sinh xã hội và nộp thuế theo quy định của pháp luật hiện hành, hoặc
· đã bị kết án về tội gian lận, tham nhũng, tham gia vào một tổ chức hình sự hoặc các hành động khác có mục tiêu chống lại các lợi ích tài chính của cộng đồng, hoặc
· đã từng vi phạm hợp đồng nghiêm trọng trong một hợp đồng khác với Caritas Thụy Sĩ, hoặc
· đã bị kết tội vi phạm nhân quyền trầm trọng hoặc không tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về xã hội và lao động địa phương.
Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và pháp lý của tuyên bố trên!








Quảng Bình, ngày …. tháng …. năm 2016

      Đại diện công ty

  (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

